
Thép	Vina	One	là	một	trong	những	thương	hiệu	được	ưa	chuộng	trong	ngành	công	nghiệp	sắt	thép	và
vật	liệu	xây	dựng	tại	Việt	Nam.	Không	những	thế	Vina	One	còn	được	khách	hàng	trong	và	ngoài	nước
tin	tưởng	lựa	chọn.

Bảng	báo	giá	ống	thép	VinaOne	chính	hãng,	chi	tiết	từng	quy	cách

Tôn	Thép	Sáng	Chinh	–	www.tonthepsangchinh.vn	–	0909	936	937	–	097	5555	055

Quy	cách	kích	thước Độ	dày	(mm) Trọng	lượng	(kg/	cây) Giá	(vnd/	kg)

Phi	21 1.00 2.50 Đang	cập	nhật
Phi	21 1.20 3.30 Đang	cập	nhật
Phi	21 1.40 4.00 Đang	cập	nhật
Phi	27 1.00 3.20 Đang	cập	nhật
Phi	27 1.20 4.10 Đang	cập	nhật
Phi	27 1.40 5.20 Đang	cập	nhật
Phi	27 1.80 6.20 Đang	cập	nhật
Phi	34 1.00 4.30 Đang	cập	nhật
Phi	34 1.20 5.20 Đang	cập	nhật
Phi	34 1.40 6.55 Đang	cập	nhật
Phi	34 1.80 7.90 Đang	cập	nhật
Phi	34 2.00 6.50 Đang	cập	nhật
Phi	42 1.20 8.20 Đang	cập	nhật
Phi	42 1.40 9.80 Đang	cập	nhật
Phi	42 1.80 11.80 Đang	cập	nhật
Phi	42 2.00 14.00 Đang	cập	nhật
Phi	42 2.30 14.00 Đang	cập	nhật
Phi	49 1.20 7.20 Đang	cập	nhật
Phi	49 1.40 8.60 Đang	cập	nhật
Phi	49 1.80 11.50 Đang	cập	nhật
Phi	49 2.00 13.50 Đang	cập	nhật
Phi	49 2.30 16.30 Đang	cập	nhật
Phi	60 1.20 9.00 Đang	cập	nhật
Phi	60 1.40 11.00 Đang	cập	nhật
Phi	60 1.80 13.50 Đang	cập	nhật
Phi	60 2.00 17.00 Đang	cập	nhật
Phi	76 1.20 11.30 Đang	cập	nhật
Phi	76 1.40 13.70 Đang	cập	nhật
Phi	76 1.80 17.00 Đang	cập	nhật
Phi	76 2.00 21.50 Đang	cập	nhật
Phi	90 1.40 17.00 Đang	cập	nhật
Phi	90 1.80 21.50 Đang	cập	nhật



Phi	90 2.00 27.00 Đang	cập	nhật
Phi	114 1.40 21.00 Đang	cập	nhật
Phi	114 1.80 26.50 Đang	cập	nhật
Phi	114 2.00 32.00 Đang	cập	nhật
Giá	sắt	hộp	vinaone	vuông
	12×12 1.00 1.70 Đang	cập	nhật
	14×14 0.90 1.80 Đang	cập	nhật
	14×14 1.20 2.55 Đang	cập	nhật
	16×16 0.90 2.55 Đang	cập	nhật
	16×16 1.20 3.10 Đang	cập	nhật
	20×20 0.90 2.60 Đang	cập	nhật
	20×20 1.20 3.40 Đang	cập	nhật
	20×20 1.40 4.60 Đang	cập	nhật
	25×25 0.90 3.30 Đang	cập	nhật
	25×25 1.20 4.70 Đang	cập	nhật
	25×25 1.40 5.90 Đang	cập	nhật
	30×30 0.90 4.20 Đang	cập	nhật
	30×30 1.20 5.50 Đang	cập	nhật
	30×30 1.40 7.00 Đang	cập	nhật
	30×30 1.80 9.20 Đang	cập	nhật
	40×40 1.00 6.20 Đang	cập	nhật
	40×40 1.20 7.40 Đang	cập	nhật
	40×40 1.40 9.40 Đang	cập	nhật
	40×40 1.80 12.00 Đang	cập	nhật
	40×40 2.00 14.20 Đang	cập	nhật
	50×50 1.20 9.60 Đang	cập	nhật
	50×50 1.40 12.00 Đang	cập	nhật
	50×50 1.80 15.00 Đang	cập	nhật
	50×50 2.00 18.00 Đang	cập	nhật
	75×75 1.40 18.20 Đang	cập	nhật
	75×75 1.80 22.00 Đang	cập	nhật
	75×75 2.00 27.00 Đang	cập	nhật
	90×90 1.40 22.00 Đang	cập	nhật
	90×90 1.80 27.00 Đang	cập	nhật
	90×90 2.00 31.00 Đang	cập	nhật

Giá	sắt	hộp	VinaOne	chữ	nhật

	13×26 0.90 2.60 Đang	cập	nhật



	13×26 1.10 3.10 Đang	cập	nhật
	13×26 1.20 3.40 Đang	cập	nhật
	20×40 0.90 4.30 Đang	cập	nhật
	20×40 1.20 5.50 Đang	cập	nhật
	20×40 1.40 7.00 Đang	cập	nhật
	25×50 0.90 5.20 Đang	cập	nhật
	25×50 1.20 7.20 Đang	cập	nhật
	25×50 1.40 9.10 Đang	cập	nhật
	30×60 0.90 6.30 Đang	cập	nhật
	30×60 1.20 8.50 Đang	cập	nhật
	30×60 1.40 10.80 Đang	cập	nhật
	30×60 1.80 13.20 Đang	cập	nhật
	30×60 2.00 16.80 Đang	cập	nhật
	30×90 1.20 11.50 Đang	cập	nhật
	30×90 1.40 14.50 Đang	cập	nhật
	40×80 1.20 11.40 Đang	cập	nhật
	40×80 1.40 14.40 Đang	cập	nhật
	40×80 1.80 18.00 Đang	cập	nhật
	40×80 2.00 21.00 Đang	cập	nhật
	50×100 1.20 14.40 Đang	cập	nhật
	50×100 1.40 18.20 Đang	cập	nhật
	50×100 1.80 22.00 Đang	cập	nhật
	50×100 2.00 27.00 Đang	cập	nhật
	60×120 1.40 22.00 Đang	cập	nhật
	60×120 1.80 27.00 Đang	cập	nhật
	60×120 2.00 32.50 Đang	cập	nhật

Lưu	ý:	Giá	tham	khảo	và	thông	tin	kích	thước	có	thể	thay	đổi	theo	thời	gian	và	địa	điểm	cụ	thể.


